
Dày Chưa VAT  Thanh toán Dày Chưa VAT  Thanh toán Dày Chưa VAT  Thanh toán 

mm mm mm

1 20 2.3      26,727             29,400 2.8      29,636             32,600 3.4      33,000             36,300

2 25 2.8      47,545             52,300 3.5      54,727             60,200 4.2      57,818             63,600

3 32 2.9      61,636             67,800 4.4      74,091             81,500 5.4      85,091             93,600

4 40 3.7      82,636             90,900 5.5      100,364           110,400 6.7      131,727           144,900

5 50 4.6      121,273           133,400 6.9      159,636           175,600 8.3      204,636           225,100

6 63 5.8      192,636           211,900 8.6      250,818           275,900 10.5    322,636           354,900

đồng/mét đồng/mét

STT

Sản Phẩm

PN PN PN

 10 bar 16 bar 20 bar

DN

ĐK danh nghĩa
đồng/mét
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Sản Phẩm

Chưa VAT  Thanh toán Chưa VAT  Thanh toán Chưa VAT  Thanh toán Chưa VAT  Thanh toán Chưa VAT  Thanh toán 

bar

1 20 20.0  3,545          3,900          5,545          6,100          6,636          7,300          7,364          8,100          17,091        18,800        

2 25 20.0  5,909          6,500          8,727          9,600          8,727          9,600          11,364        12,500        32,000        35,200        

3 32 20.0  9,182          10,100        13,182        14,500        15,364        16,900        18,727        20,600        

4 40 20.0  14,636        16,100        26,364        29,000        25,091        27,600        29,091        32,000        

5 50 20.0  26,273        28,900        50,273        55,300        44,000        48,400        57,273        63,000        

6 63 20.0  52,455        57,700        115,091      126,600      134,727      148,200      143,636      158,000      

Sản Phẩm

Chưa VAT  Thanh toán Chưa VAT  Thanh toán Chưa VAT  Thanh toán Chưa VAT  Thanh toán 

bar đồng/cái

7 20 20.0  3,364          3,700          169,909      186,900      228,000      250,800      

8 25 20.0  5,727          6,300          230,273      253,300      262,182      288,400      

9 32 20.0  7,455          8,200          265,636      292,200      376,182      413,800      

10 40 20.0  11,273        12,400        411,545      452,700      633,273      696,600      

11 50 20.0  21,091        23,200        205,182      225,700      701,091      771,200      987,545      1,086,300   

12 63 20.0  102,636      112,900      253,909      279,300      1,521,727   1,673,900   

đồng/cái

STT

PN

 Đầu bịt ngoài Đầu nói bằng bích Van chặn Van cửa

DN

ĐK danh nghĩa
đồng/cái đồng/cái

 Ống tránh 

DN

ĐK danh nghĩa
đồng/cái đồng/cái đồng/cái đồng/cái đồng/cái

Tê (Ba chạc 90o)

STT
PN

Nối thẳng Lơi (Nối góc 45o) Co (Nối góc 90o)
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Sản Phẩm Sản Phẩm

Chưa VAT  Thanh toán Chưa VAT  Thanh toán Chưa VAT  Thanh toán Chưa VAT  Thanh toán 

bar bar

13 25-20 20.0      5,545           6,100           12,000         13,200         20 50-25 20.0      21,636         23,800         81,545         89,700         

14 32-20 20.0      7,818           8,600           21,091         23,200         21 50-32 20.0      21,636         23,800         81,545         89,700         

15 32-25 20.0      7,818           8,600           21,091         23,200         22 50-40 20.0      21,636         23,800         81,545         89,700         

16 40-20 20.0      12,000         13,200         46,364         51,000         23 63-25 20.0      41,727         45,900         143,273       157,600       

17 40-25 20.0      12,000         13,200         46,364         51,000         24 63-32 20.0      41,727         45,900         143,273       157,600       

18 40-32 20.0      12,000         13,200         46,364         51,000         25 63-40 20.0      41,727         45,900         143,273       157,600       

19 50-20 20.0      21,636         23,800         81,545         89,700         26 63-50 20.0      41,727         45,900         143,273       157,600       

Nối chuyển bậc

(Nối giảm)

Tê chuyển bậc

(Ba chạc 90o chuyển bậc)

DN

ĐK danh 

nghĩa
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ĐK danh 

nghĩađồng/cái đồng/cái đồng/cái đồng/cái
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STT
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Sản Phẩm

Chưa VAT  Thanh toán Chưa VAT  Thanh toán Chưa VAT  Thanh toán Chưa VAT  Thanh toán Chưa VAT  Thanh toán 

bar

27 20-1/2" 20.0   43,364         47,700         54,727         60,200         48,273         53,100         67,818         74,600         

28 25-1/2" 20.0   53,000         58,300         63,273         69,600         54,727         60,200         76,818         84,500         121,818       134,000      

29 25-3/4" 20.0   59,182         65,100         76,364         84,000         73,727         81,100         90,636         99,700         

30 32-1" 20.0   96,273         105,900       112,909       124,200       136,182       149,800       144,273       158,700       

31 40-1.1/4" 20.0   238,818       262,700       328,364       361,200       

32 50-1.1/2" 20.0   317,000       348,700       410,364       451,400       

33 63-2" 20.0   641,273       705,400       695,364       764,900       

Sản Phẩm

Chưa VAT  Thanh toán Chưa VAT  Thanh toán Chưa VAT  Thanh toán Chưa VAT  Thanh toán Chưa VAT  Thanh toán 

bar

34 20-1/2" 20.0   48,545         53,400         59,818         65,800         103,182       113,500       110,000       121,000       

35 20 43,364         47,700        

36 25-1/2" 20.0   52,000         57,200         64,909         71,400         

37 25 63,818         70,200        

38 25-3/4" 20.0   75,818         83,400         78,636         86,500         165,273       181,800       171,636       188,800       

39 32 91,818         101,000      

40 32-1" 20.0   165,455       182,000       165,273       181,800       242,273       266,500       269,636       296,600       

41 40 105,455       116,000      

42 40-1.1/4" 20.0   379,636       417,600       400,091       440,100       

43 50 20.0   158,455       174,300      

44 50-1.1/2" 20.0   706,182       776,800       

45 63 20.0   367,091       403,800      

46 63-2" 20.0   955,364       1,050,900   

 Zắc co nhựa

(Đầu nối ống) 

DN

ĐK danh nghĩa đồng/cái đồng/cái đồng/cái đồng/cái đồng/cái

STT
PN

Tê ren trong

(Ba chạc 90o ren trong)

Tê ren ngoài

(Ba chạc 90o ren ngoài)

Zắc co ren trong

(Đầu nối ống)

Zắc co ren ngoài

(Đầu nối ống)

Co ren trong kép

(Nối góc 90o ren trong 

kép)

DN

ĐK danh nghĩa đồng/cái đồng/cái đồng/cái đồng/cái đồng/cái

Co ren ngoài

(Nối góc 90o ren ngoài)
STT

PN
Nối thẳng ren trong Nối thẳng ren ngoài

Co ren trong

(Nối góc 90o ren trong)
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